	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ HÓA – SINH – ĐỊA

NĂM HỌC: 2018 – 2019


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN ĐỊA LÍ 8
Thời gian: 45 phút

Ngày thi 3/12/2018


I. Trắc nghiệm: 5 điểm
Chọn và ghi vào giấy bài làm chữ cái đầu ý đúng trong mỗi câu sau: 

Câu 1: Một số nước và vùng lãnh thổ có mức độ công nghiệp hóa khá cao và nhanh là:
A. Xin-ga-po, Hàn Quốc,  Đài Loan

B. Ấn Độ, Ma - lai – xi – a, Thái Lan

C. Ấn Độ, Trung Quốc, Mi – an - ma

D. Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan

Câu 2: Những nước có nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp thuộc nhóm nước
A. phát triển




B. công nghiệp
C. phát triển nhanh


D. đang phát triển

Câu 3: Quốc gia ở Đông Á có công nghiệp phát triển nhất là 
A. Ấn Độ

B. Hàn Quốc 
C. Nhật Bản

D. Trung Quốc 

Câu 4: Quốc gia Đông Á có số dân đông nhất là
A. Trung Quốc



B. Nhật Bản



C. Hàn Quốc



D. Việt Nam

Câu 5: Tuần lộc được nuôi nhiều ở khu vực nào của Châu Á?
A. Nam Á

B. Bắc Á.

C. Đông Á.

D. Tây Á.

Câu 6: Những nước nào ở châu Á sản xuất nhiều dầu mỏ?
A. Việt Nam




B. In-đô nê- xi-a

C. Trung Quốc, Ấn Độ


D. Ả-rập Xê-út, Cô-oet

Câu 7: Những quốc gia ở châu Á có ngành dịch vụ phát triển cao là:
A. Nhật Bản,  Xin-ga-po,  Hàn Quốc

B. Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản

C. In – đô – nê – xi – a, Hàn Quốc, Trung Quốc

D. Ma- lai – xi – a, In – đô – nê – xi – a, Mi – an - ma

Câu 8: Ở châu Á, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phát triển mạnh ở đâu?
A. Ở một số khu vực


B. Ở một số nước

C. Ở hầu hết các nước.


D. Ở Đông Á.

Câu 9: Những nước nào ở châu Á sản xuất nhiều lúa gạo nhất thế giới?

A. Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào, Ấn Độ

B. Việt Nam, Thái Lan,  Trung Quốc, Ấn Độ

C. Việt Nam, Cam – pu – chia, Lào, Mi – an - ma
D. In – đô – nê – xi – a, Thái Lan, Hàn Quốc, Việt Nam
Câu 10: Sản lượng lúa của Việt Nam, Thái Lan thấp hơn Trung Quốc, Ấn Độ nhưng xuất khẩu gạo đứng hàng đầu thế giới vì:

A. có trình độ thâm canh cao

B. có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất

C. Việt Nam, Thái Lan ít dân hơn
D. đầu tư nhiều máy móc trong sản xuất nông nghiệp
Câu 11: Cây lương thực quan trọng nhất ở châu Á là
A. cây ngô




B. cây lúa mì


C. cây lúa gạo



D. khoai tây
Câu 12: Nền nông nghiệp ở châu Á như thế nào?
A. Phát triển




B. Không phát triển
C. Kém phát triển



D. Tương đối ổn định

Câu 13: Khu vực Nam Á có mấy miền địa hình chính?
A. 2


B. 3


C. 4


D. 5

Câu 14: Hệ thống núi Hi-ma-lay-a chạy theo hướng nào?

A. Tây -  Đông



B. Bắc - Nam

C. Tây Bắc  - Đông Nam


D. Tây Nam - Đông Bắc

Câu 15: Sông nào sau đây thuộc Nam Á?
A. Sông Hoàng Hà.


B. Sông Trường Giang.

C. Sông Mê Công.



D. Sông Ấn, sông Hằng.

Câu 16: Khu vực có số dân đông dân thứ hai ở châu Á là
A. Trung Á.




B. Nam Á.

C. Đông Nam Á.



D. Tây Nam Á.

Câu 17: Nhân tố nào ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân hóa khí hậu Nam Á?
A. Vị trí địa lí.



B. Độ cao.

C. Địa hình.




D. Sông ngòi
Câu 18: “Cách mạng xanh” được tiến hành trong ngành kinh tế nào?
A. Du lịch




B. Xây dựng

C. Công nghiệp



D. Nông nghiệp

Câu 19: “Cách mạng trắng” tập trung trong ngành nào?

A. Dịch vụ




B. Du lịch
C. Nông nghiệp 



D. Công nghiệp

Câu 20: Khí hậu của khu vực Tây Nam Á có đặc điểm
A.  khô hạn




B. mát mẻ



C. mưa nhiều



D. ẩm ướt
II. Tự luận: 5 điểm
Câu 1(2 điểm): Nêu đặc điểm địa hình và sông ngòi của phần đất liền khu vực Đông Á?

Câu 2 (3 điểm): Cho bảng số liệu diện tích dân số một số khu vực của châu Á

	Khu vực
	Diện tích (nghìn km2)
	Dân số năm 2018 
(triệu người)

	Đông Á
Nam Á

Đông Nam Á

Trung Á
	11762
4489

4495

4002
	1650
1878
651
71


a. Trình bày sự phân bố dân cư ở Nam Á

b. Nhận xét về số dân của Nam Á so với các khu vực khác.
c. Tính mật độ dân số của khu vực Nam Á.
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